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Kính gửi: Chi cục BVTV phú thọ

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:

1, Thời tiết:

   - Nhiệt độ trung bình: 30-320C; Cao:360C; Thấp: 240C.

     - Độ ẩm trung bình:……………….., Cao:………., Thấp:……………..

     - Lượng mưa: Tổng số……………………………..

   - Nhận xét khác: Tình trạng thời tiết tốt, xấu, hạn, ngập lụt, … ảnh hưởng đến cây trồng.

Do ảnh hưởng của bão, đầu và giữa kỳ trời có mưa rào cuối kỳ trời hảnh nắng cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:

 - Lúa: Vụ Chiêm xuân; Diện tích kế hoạch: 3335 ha.

  + Mùa sớm: Diện tích 2501 ha; giống: NƯ838, BTST, Lai số 7, KD18, 
  Thời gian gieo: 01- 10/ 6; Thời gian cấy: 15- 20/ 6; GĐST: Cuối đẻ nhánh
  + Mùa trung: Diện tích: 834 ha; giống: NƯ838, BTST, Lai số 7, KD18, 
   Thời gian gieo: 15- 20/ 6; Thời gian cấy: Trong tháng 7; GĐST: Đẻ nhánh
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- Ngô Xuân: Diện tích: 200 ha; giống: P60, LVN 99…; GĐST: ……
- Chè: Diện tích: 1334,5 ha; giống: Trung du, LDP1; GĐST: Phát triển búp.
 - Cây ăn quả: Diện tích:…………….ha; giống:…………… GĐST:…………………….…………….

 - Cây lâm nghiệp: Diện tích:…………….ha; giống:…………… GĐST:…………………….…….

  - Cây trồng khác: 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU

	Cây trồng, trà, giống, GĐST
	Đối tượng SVH
	DT nhiễm SVH (ha)
	DT nhiễm cùng kỳ năm trư​ớc (ha)
	DT đã phòng trừ (ha)
	DT cần phòng trừ tiếp (ha)
	Mật độ, tỷ lệ (con/ m2, %)
	Tuổi sâu, cấp bệnh
	Phân bố
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	Mùa sớm
	Rầy CL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30- 90
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	3
	1
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	TT
	Hẹp

	NƯ838,KD, BTST
	CLN
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	494,7
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	Sâu sừng xanh
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	Chòm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cây chè
	Rầy xanh
	173,9
	173,9
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	Hẹp

	Trung du, 
	Bọ cánh tơ
	182,9
	182,9
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	Rộng

	LDP1
	BXMuỗi
	440,8
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	PT búp
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II/ Nhận xét:

* Tình hình sinh vật gây hại: 

- Trên lúa mùa sớm: Sâu non cuốn lá nhỏ đã nở và bắt đầu gây hại nhẹ đặc biệt trên những ruộng lúa xanh tốt rậm rạp; cào cào, châu chấu gây hại nhẹ trên diện rộng; bệnh sinh lý, Ốc bươu vàng, rầy các loại, sâu sừng xanh gây hại nhẹ trên diện hẹp; chuột gây hại chòm ổ. Ngoài ra sâu cuốn lá lớn, sâu đục thân gây hại nhẹ rải rác.

- Trên lúa mùa trung: Cào cào, ốc bươu vàng gây hại nhẹ trên diện rộng; chuột gây hại chòm ổ. Ngoài ra rầy các loại, cuốn lá nhỏ, cuốn lá lớn, sâu sừng xanh, sâu đục thân gây hại nhẹ rải rác.

- Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ gây hại nhẹ. Ngoài ra bệnh thối búp, bệnh thán thư gây hại nhẹ rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:

- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ- trung bình trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời; Ốc bươu vàng, rầy các loại, sâu đục thân, cào cào gây hại nhẹ; Ngoài ra chuột, cuốn lá lớn, sâu sừng xanh gây hại nhẹ  rải rác.
- Trên chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh gây hại mức độ nhẹ- trung bình; nhện đỏ gây hại nhẹ. Ngoài ra bệnh thối búp, bệnh thán thư gây hại nhẹ rải rác.
* Biện pháp xử lý:
- Lúa: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm kịp thời các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp quản lý phù hợp. Tích cực diệt chuột, ốc bươu vàng bằng mọi biện pháp.
- Trên chè: Thực hiện phòng trừ các đối tượng sâu bệnh khi vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng trên chè. Đối với bọ xít muỗi hại chè: Trên những nương chè bị nặng khó có khả năng phục hồi cần tiến hành đốn phớt kết hợp chăm sóc bón phân kích thích chè ra búp mới.
Ngày 23  tháng 7 năm 2009

	      Người tập hợp   
  Đỗ Thị Thùy Dương
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